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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 08-A5/VNM/2022

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm 

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam

Địa chỉ: 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028.54155555  Fax: 028.54161226

E-mail: vinamilk@vinamilk.com.vn 

Mã số doanh nghiệp: 0300588569

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: BỘT KEM BÉO THỰC VẬT - NGÔI SAO PHƯƠNG NAM

2. Thành phần: 

Xirô glucoza, dầu thực vật, natri caseinat, chất ổn định (340(ii), 452(i)), chất nhũ hóa 

(471, 472e), chất chống đông vón (551), muối ăn, màu tổng hợp dùng cho thực phẩm 

(160a(i)). 

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 

    Hạn sử dụng: Xem trên bao bì

    Ngày sản xuất: 24 tháng trước hạn sử dụng.  

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 

4.1 Quy cách đóng gói: 

Đóng gói với khối lượng tịnh: túi nhôm 1 kg, bao giấy 25 kg.

(sai số định lượng phù hợp quy định Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa 

học và Công nghệ)

4.2 Chất liệu bao bì: 
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- Túi nhôm: Sản phẩm được đóng gói trong bao bì túi nhôm, bên trong là lớp nhựa 

chuyên dùng, ghép kín, đảm bảo yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm theo QCVN 12-

1:2011/BYT.

- Bao giấy: Sản phẩm được đóng gói trong bao bì 3 lớp giấy bên ngoài, bên trong là 

bao bì PE chuyên dùng, ghép kín, đảm bảo yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm theo 

QCVN 12-1:2011/BYT. 

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Sản phẩm của Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam – Vinamilk:

Sản xuất tại các nhà máy sau:  

- Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Á Châu Sài Gòn (AFI). Địa chỉ: Lô C-

9E-CN, Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh 

Bình Dương, Việt Nam.

- Nhà máy Sữa Thống Nhất (ký hiệu A) - 12 Đặng Văn Bi, Phường Trường Thọ, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

- Nhà Máy Sữa Dielac (ký hiệu D) - Khu CN Biên hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường 

An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

- Nhà Máy Sữa Bột Việt Nam (ký hiệu R) - Số 9, Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam-

Singapore 1, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt 

Nam.

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự 

kiến) 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

1. Theo quy định của các văn bản kỹ thuật: 
- QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc 

tố vi nấm trong thực phẩm 

- QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim 

loại nặng trong thực phẩm 

- QCVN 8-3:2012/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật 

trong thực phẩm 
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- Thông tư số 24/2013/TT-BYT: Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y 

trong thực phẩm 

- Thông tư số 50/2016/TT-BYT: Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực 

vật trong thực phẩm 

- Quyết định số 38/2008/QĐ-BYT: Quy định mức giới hạn tối đa của melamine 

nhiễm chéo trong thực phẩm 

2. Tiêu chuẩn nhà sản xuất số: 08-A5/VNM/2022.  

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực 

phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, 

an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./. 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2022

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Mai Kiều Liên

Đ
Ã

 D
U

Y
Ệ

T
000015​​/TC

B
S

P
​/08/N

C
P

T/22
N

gày in: 17/10/2022 10:34:33 A
M



Trang 4/4

Thành phần/ Ingredients:
Xirô glucoza, dầu thực vật, natri caseinat, chất ổn định (340(ii), 
452(i)), chất nhũ hóa (471, 472e), chất chống đông vón (551), 
muối ăn, màu tổng hợp dùng cho thực phẩm (160a(i)).
Glucose syrup, vegetable oils, sodium caseinate, stabilizers 
(340(ii), 452(i)), emulsi�ers (471, 472e), anti-caking agent 
(551), salt, arti�cial colour (160a(i)).
Có chứa sữa, đậu nành, gluten./ Contains milk, soy, gluten.

Hướng dẫn sử dụng/ Instructions for use: 
Pha chế đồ uống, trà sữa, cà phê, sinh tố, các thức uống 
khác có sử dụng bột kem béo hoặc dùng trong chế biến 
thực phẩm./ To be used in beverages, milk tea, co�ee, 
smoothies or other drinks containing non-dairy creamer 
or to be used in food production.

Hướng dẫn bảo quản/ Storage:
Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát. Gấp kín sau mỗi lần 
sử dụng. Không bảo quản trong tủ lạnh. Sử dụng trong 
vòng 4 tuần sau khi mở bao bì./ Store in a cool and dry 
place. Close the bag tightly after each use. Do not store in 
refrigerator. Use within 4 weeks after opening.

Lưu ý/ Note: Không sử dụng khi sản phẩm bị hư hỏng 
hoặc hết hạn sử dụng./ Do not use when the product is 
broken or has expired. 

CBSP số: 08-A5/VNM/2022 

Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 g bột
Nutritional Information per 100 g of powder

Năng lượng/ Energy
Chất đạm/ Protein
Chất béo/ Fat
Hyđrat cacbon/ Carbohydrate
Độ ẩm/ Moisture

 543 kcal
2 g

35 g
55 g

4 g

CHO THỨC UỐNG
THƠM NGON HƠN!

Khối lượng tịnh
Net weight

1 kg

BỘT KEM BÉO THỰC VẬT
NON-DAIRY CREAMER

CHO THỨC UỐNG
THƠM NGON HƠN!

Bột kem béo thực vật Ngôi Sao Phương Nam 
là sản phẩm chuyên dùng pha chế trà sữa, cà phê và 
các món ăn, thức uống ngon khác…

Bột kem béo thực vật Ngôi Sao Phương Nam 
thơm ngon, béo ngậy không chỉ giúp tôn lên hương vị 
đặc trưng của trà sữa và cà phê, mà còn giúp thức uống 
có độ thơm béo vừa vặn, tròn vị.

Bột kem béo thực vật Ngôi Sao Phương Nam – 
Cho trà sữa và cà phê sữa thơm ngon đúng điệu.

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM 
Product of VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC. 
10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, 
Việt Nam
ĐT/ Tel: (84.28) 54 155 555  
Fax: (84.28) 54 161 226
Email: vinamilk@vinamilk.com.vn 
Website: www.vinamilk.com.vn
Sản xuất tại Việt Nam./ Made in Vietnam.

HSD/ EXP.: Xem trên bao bì/ See on bag.
NSX/ PRD.: 24 tháng trước HSD/ 24 months before EXP.

1900 636 979
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

8 934673 001700

BỘT KEM BÉO THỰC VẬT 1KG
Code Design: D80BTS01

D80BTS01
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